Tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(Tính đến ngày 27/9/2016)
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, ngày 19/7/2016 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký công văn số 3106/BKHCN-TTra gửi các Bộ và cơ quan nganh bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

Tổng hợp tình hình góp ý: 
1. Nơi gửi xin ý kiến:


- Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố;


- 21 Bộ, cơ quan ngang bộ;


- VCCI;


- Một số Tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

2. Các đơn vị đã góp ý:

Thanh tra Bộ KH&CN đã nhận được ý kiến góp ý của:

- 46 tỉnh/ thành phố (17 địa phương không góp ý là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Hà Nam, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum, Long An, Quảng Ngãi, Sơn La, Nam Định, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang);


- 10 Bộ, cơ quan ngang bộ đã góp ý, gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ LĐTT&XH, Bộ Tài chính, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ TT&TT, Bộ VHTT&DL;


- 03 Doanh nghiệp đã góp ý, gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Xi măng Việt Nam; Công ty TNHH Cargill Việt Nam.

Trên cơ sở các quy định pháp luật, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã nghiên cứu ý kiến góp ý của các Bộ ngành và địa phương. Kết quả tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý như Bảng tổng hợp sau:
	STT
	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	Ý KIẾN GÓP Ý 
	Diễn giải

	Điều 1.
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP …
	
	

	
	1. Bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 6 (Vi phạm về đo lường trong sản xuất phương tiện đo) như sau: 

“d) Không thực hiện trách nhiệm sửa chữa phương tiện đo theo quy định của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.”

2. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6 như sau: 

“đ) Không lưu giữ bộ hồ sơ mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt theo quy định.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Sản xuất phương tiện đo nhóm 2 không đúng mẫu phương tiện đo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo theo công bố của cơ sở sản xuất hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 6 như sau: 

“6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc ghi nhãn phương tiện đo đúng quy định; buộc ghi, khắc đơn vị đo trên phương tiện đo nhóm 2 theo đơn vị đo pháp định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này.

b) Buộc thực hiện kiểm định trong thời hạn 30 ngày đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.

c) Buộc hoàn thành phê duyệt mẫu phương tiện đo trong thời hạn 60 ngày đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

d) Buộc sửa chữa phù hợp với mẫu đã được phê duyệt (hoặc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố) hoặc tiêu hủy phương tiện đo đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 4 Điều này.”
	1- Việc bổ sung Điểm d Khoản 1 vào Điều 6 là khôn g phù hợp vì Điều 6 của Nghị định 80 quy định về “Vi phạm trong sản xuất phương tiện đo”, nên bổ sung quy định này vào Điều 8 “Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo” (Thanh tra Chính phủ)

2- Đề nghị bỏ Khoản 1 Điều 1 Dự thảo, vì theo quy định của Luật Đo lường không yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo thực hiện trách nhiệm sửa chữa phương tiện đo theo quy định của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền (Thái Nguyên, Bình Dương, Bình Định)

3- Đề nghị cần nêu rõ trách nhiệm sửa chữa Phương tiện đo ở đây là gì: Sửa chữa cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng hay sửa chữa theo đúng phê duyệt mẫu hoặc theo yêu cầu kỵ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố? (Hải Dương)

4- Đề nghị sửa quy định tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 6 như sau: “Không thực hiện trách nhiệm sửa chữa phương tiện đo theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường” (Khánh Hòa)

5- Đề nghị hủy bỏ hành vi “không thực hiện việc kiểm định ban đầu đối với phương tiện đo nhóm 2 trước khi đưa vào sử dụng” tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 80 và chuyển hành vi này sang Điều 10 vì đây là trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2.(Tiền Giang). Tương tự, đề nghị  hủy bỏ quy định này tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 80 (Tiền Giang)

6- Đề nghị xem xét không bổ sung thêm quy định xử lý vi phạm đối với nhà sản xuất phương tiện đo khi “Không thực hiện trách nhiệm sửa chữa phương tiện đo theo quy định của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền” tại Khoản 1 Điều 1. Bởi vì: sẽ không khả thi khi xử lý đối với nhà sản xuất ở nước ngoài (Quảng Bình).

7- Đề nghị bỏ quy định: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo theo công bố của cơ sở sản xuất hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường” tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 1 vì khó áp dụng trong thực tiễn, nếu có chỉ có thể áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2. (Hải Dương).

8- Đề nghị thêm vào phần đầu của Điểm d Khoản 2 Điều 1 cụm từ: “Sản xuất phương tiện đo nhóm 2”. Bởi vì: chỉ có sản xuất phương tiện đo nhóm 2 mới có hồ sơ mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt (Quảng Bình)

9- Bỏ quy định hành vi vi phạm “ không thực hiện kiểm định ban đầu đối với phương tiên đo nhóm 2 sản xuất/nhập khẩu trước khi đưa vào sử dụng (tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 80) và bổ sung hành vi này tại Điều 10 Nghị định 80, bởi vì: Không có quy định trách nhiệm nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo phải kiểm định ban đầu. Hành vi vi phạm trên chỉ có thể được phát hiện tại cơ sở đang sử dụng phương tiện đo nên không thể đi tìm cơ sở sản xuất, nhập khẩu để xử lý. (Quảng Bình).

10- Đề nghị thay cụm từ “tiêu hủy phương tiện đo” bằng cụm từ “hủy bỏ phương tiện đo” tại Điểm d Khoản 4 Điều 1(Phú Yên).

11- Đề nghị bổ sung thời hạn khắc phục hậu quả tại Điểm a, d Khoản 4 Điều 1(sửa đổi Khoản 6 Điều 6) (Bộ GTVT, Sóc Trăng);
	1-Tiếp thu (bỏ khoản này)

2- Tiếp thu (bỏ khoản này)

3- Tiếp thu (bỏ khoản này)

4- Tiếp thu (bỏ khoản này)

5- Không tiếp thu, bởi vì: Khoản 2 Điều 35 Luật đo lường quy định: Tổ chức, cá nhân sx, nk, kd thực hiện biện pháp kiểm soát đo lường phương tiện đo trước lúc đưa vào lưu thông trên thị trường.

6- Tiếp thu (bỏ khoản này).

7- Xin ý kiến

8- Tiếp thu 

9- Không tiếp thu, lý do như trên. 

10- Tiếp thu

11- tiếp thu, chinh sửa

	
	
	
	

	
	5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 7 (Vi phạm về đo lường trong nhập khẩu phương tiện đo) như sau:

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 không đúng mẫu phương tiện đo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo theo công bố của cơ sở nhập khẩu hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 7 như sau:

“6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc ghi nhãn phương tiện đo đúng quy định; buộc ghi, khắc đơn vị đo trên phương tiện đo nhóm 2 theo đơn vị đo pháp định đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.

b) Buộc thực hiện kiểm định trong thời hạn 30 ngày đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Buộc hoàn thành phê duyệt mẫu phương tiện đo trong thời hạn 60 ngày đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

d) Buộc sửa chữa phù hợp với mẫu đã được phê duyệt (hoặc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đã được tổ chức, cá nhân công bố) hoặc tiêu hủy phương tiện đo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều này.”
	12- Đề nghị mở rộng khung hình phạt theo số lượng, giá trị hàng hóa phương tiện đo nhập khẩu quy đinh tại Khoản 5 Điều 1 dự thảo. (Quảng Trị)

13- Đề nghị bỏ cụm từ “theo công bố của cơ sở nhập khẩu” tại Khoản 5 Điều 1 của dự thảo (Thái Nguyên).

14- Bỏ từ “ chính” tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 (Trà Vinh)

15- Đề nghị thay cụm từ “tiêu hủy phương tiện đo” bằng cụm từ “hủy bỏ phương tiện đo” tại Điểm d Khoản 6 Điều 1(Phú Yên).

16- Đề nghị bổ sung thời hạn khắc phục hậu quả tại Điểm a, d Khoản 6 Điều 1(sửa đổi Khoản 6 Điều 7) (Bộ GTVT)

17- Đề nghị bổ sung hành vi: “ Không lưu giữ bộ hồ sơ mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt theo quy định.” Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 80 (HCM)

	12-tiếp thu, chỉnh sửa

13- Không tiếp thu

14- Tiếp thu

15- Tiếp thu

16- Tiếp thu, chính sửa

17- Tiếp thu

	
	
	
	

	
	7. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 9 như sau:

“d) Buôn bán phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ kiểm định giả mạo.”

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc ghi nhãn; ghi, khắc đơn vị đo đối với vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Buộc kiểm định phương tiện đo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy phương tiện đo đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.”


	18- Đề nghị sửa lại Khoản 7 Điều 1 (sửa Điểm d Khoản 2 Điều 9) như sau: “d) Buôn bán phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ kiểm định không đúng quy định, bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc giả mạo.”(Trà Vinh, Bình Định)

19- Đề nghị tách hành vi: “Buôn bán phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ kiểm định giả mạo”tại Khoản 7 Điều 1 thành một khoản riêng và nâng mức tiền phạt, vì: Buôn bán PTĐ có chứng chỉ giả mạo kéo theo hành vi sử dụng PTĐ có chứng chỉ giả mạo tại Khoản 14, nên cần tưởng đồng mức tiền phạt giữa 2 hành vi (Thanh Hóa)

20- Đề nghị bổ sung nội dung tăng mức xử phạt tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 80 “vi phạm trong buôn bán phương tiện đo” mức từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng lên mức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để tăng cường răn đe, phòng ngừa việc buôn bán phương tiện đo giả, kém chất lượng (Thanh tra Chính phủ)

21- Đề nghị bổ sung nội dung Buộc tiêu hủy phương tiện đo đối với vi phạm quy định về “Phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường” tại Điều 9 (Thanh tra Chính phủ)
22- Đề nghị thay cụm từ “tiêu hủy phương tiện đo” bằng cụm từ “hủy bỏ phương tiện đo” tại Điểm c Khoản 8 Điều 1 (Phú Yên).

23- Để nghị bỏ quy định “tiêu hủy phương tiện đo”  và quy định cụ thể biện pháp hủy bỏ, hoặc thay thế chi tiết, cơ cấu không phù hợp phê duyệt mẫu…tại Khoản 8 Điều 1 (Hải Dương)

24- Đề nghị bổ sung hành vi “Buôn bán phương tiện đo giả nhãn hiệu, kết cấu chính tương tự loại phương tiện đo đã được phê duyệt mẫu” tại Khoản 7 Điều 1 dư thảo (Sửa đổi, bổ sung Điều 9) (Tiền Giang)

25- Đề nghị bổ sung quy định “Không lưu giữ Hồ sơ phê duyệt mẫu phươngt iện đo nhóm 2”tại Khoản 7 Điều 1 dự thảo (bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 9) (Bạc Liêu)

26- Đề nghị sửa cụm từ “Điểm a Khoản 2 Điều này” thành “Điểm a và Điểm d Khoản 2 Điều này” tại Điểm b Khoản 8 Điều 1 dự thảo (Quảng Bình).

27- Đề nghị bổ sung biện pháp: “tiêu hủy đối với phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ giả mạo” tại Khoản 8 Điều 1 dự thảo (Đồng Nai).

28- Đề nghị xem xét quy định: “Buộc ghi nhãn; ghi, khắc đơn vị đo đối với vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này” tại Khoản 8 Điều 1 của Dự thảo.

 29- Đề nghị bổ sung thời hạn khắc phục hậu quả tại Khoản 8 Điều 1(sửa đổi Khoản 3 Điều 9) (Bộ GTVT)


	18- Tiếp thu

19- không tiếp thu

20- Tiếp thu, chỉnh sửa
21- Tiếp thu 

22- Tiếp thu

23- tiếp thu, 1 phần

24- Không tiếp thu, hành vi thuộc SHCN

25- Tiếp thu

26- Tiếp thu

27- Không tiếp thu, vì đây chỉ là hành vi giả nhãn

29- Không tiếp thu

28- Xin ý kiến



	
	
	
	

	
	9. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:

 “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị nhỏ hơn 1.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:

a) Không có chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định;
b) Chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm  đã hết hiệu lực.

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên phương tiện đo mà không thông báo  cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
d) Phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường.”

10. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:

a) Không có chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định;
b) Chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm  đã hết hiệu lực.

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên phương tiện đo mà không thông báo  cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
d) Phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường.”

11. Sửa đổi Khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy đinh tại Khoản 2 Điều này trong trường hợp sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:”

12. Bổ sung Khoản 3a Điều 10 như sau:

“3a. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy đinh tại Khoản 2 Điều này trong trường hợp sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính.”

13. Sửa đổi Khoản 4 Điều 10 như sau:

“4. Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường như sau:

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính.

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính.

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện đo có giá trị trên 50.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính.”

14. Sửa đổi Khoản 5 Điều 10 như sau: 
“5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm giả mạo;

b) Làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo;

c) Sửa chữa, thay thế cấu trúc của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo;

d) Không thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”

15. Bổ sung Khoản 5a Điều 10 như sau:

“5a. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều này khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:”

16. Bổ sung Khoản 5b Điều 10 như sau:

“5b. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều này khi sử dụng phương tiện đo có giá trị trên 50.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính:”

17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 10 như sau:

“7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều này.
b) Buộc kiểm định phương tiện đo đối với vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 4, Điểm b, c Khoản 5 Điều này.
	30- Đề nghị sửa cụm từ: “sử dụng phương tiện đo có giá trị” thành “sử dụng các phương tiện đo có tổng giá trị” tại các Khoản 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Điều 1 của Dự thảo cho phù hợp với thực tế là: nếu vi phạm nhiều phương tiện đo thì phạt nhiều, nếu vi phạm ít thì xử ít tùy thuộc vào tổng giá trị phương tiện đo (Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn).

31- Đề nghị ghi rõ tên những phương tiện đo nào có giá trị nhỏ hơn 1.000.000 đồng và mức phạt phải khác nhau cho từng loại phương tiện đo quy định tại Khoản 1 Điều 10 (Quảng Ninh)

32- Đề nghị bỏ cụm từ “ chứng chỉ kiểm định” thay bằng “dấu kiểm định, tem kiểm định” tại Điểm c Khoản 9 Điều 1 (Bến tre)

33- Đề nghị bỏ cụm từ “thử nghiệm” tại các Khoản 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Điều 1 (bổ sung Điều 10 nghị định 80), vì: chứng chỉ thử nghiệm phương tiện đo chỉ thực hiện để phê duyệt mẫu khi sản xuất hoặc nhập khẩu do vậy chỉ có cơ sở sản xuất, nhập khẩu mới có và lưu giữ, còn đối với cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 không có và không lưu giữ chứng chỉ này.  (Quảng Bình).

34- Đề nghị  bổ sung hành vi vi phạm”không kiểm định đối chứng theo quy định” vào  Khoản 9 Điều 1 (bổ sung Khoản 1 Điều 10 Nghị định 80) (Đồng Nai, Bạc Liêu)

35- Cần xem xét bỏ quy định chứng chỉ hiệu cuẩn, thử nghiệm của phương tiện đo nhóm 2 trong sử dụng vì theo quy định của Luật Đo lường và Thông tư 23/2013/TT-BKHCN thì phương tiện đo nhóm 2 chỉ bắt buộc kiểm định, không hiệu chuẩn (Đồng Nai)

36- Đề nghị nên tách mức phạt đối với phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (thước cuộn, cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo dọc thép lá đề, áp kế lò xo, áp kế điện tử, huyết áp kế thủy ngân). Bởi vì áp dụng chung mức phạt tại Khoản 10 Điều 1 dự thảo là không hợp lý, tính khẩ thi không cao do giá trị của phương tiện đo thấp hơn nhiều so với mức phạt( Lạng Sơn)

37- Đề nghị bổ sung quy định “Không lưu giữ Hồ sơ phê duyệt mẫu phươngt iện đo nhóm 2”tại Khoản 10 Điều 1 dự thảo (bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 10) (Bạc Liêu)

38- Đề nghị giữ nguyên khung phạt tiền (từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng) quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.(Thái nguyên)

39- Đề nghị tách Khoản 10 Điều 1(sửa đổi Khoản 2 Điều 10 thành 2 khoản với 2 khung xử phạt phù hợp với giá trị phương tiện đo)(Thái Nguyên)

40- Nên sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP thành: “d.Phương tiện đo bị sai, không đạt yêu cầu về đo lường” và tách hành vi “Không thực hiện kiểm định đối chức theo quy định” thành Khoản  riêng thuộc Điều 10. Nên sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 10 cho phù hợp, vì hiện tại khung tiền phạt là khá cao đối với phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên, điều này khó áp dung khi xử lý (Thái nguyên).

41- Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm “Không thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo trong thời quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” vào các Khoản 1, 2 Điều 10 Nghị định 80 (Hải Phòng).

42- Đề nghị bỏ quy định hành vi liên quan đến chứng chỉ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 tại Khoản 9, Khoản 10, Khoản 14 Điều 1 dự thảo, bởi vì: Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định biện pháp kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong sử dụng chỉ là “kiểm định” Do đó việc đề cập đến “chứng chỉ hiệu chuẩn, thử nghiệm” tại nội dung này là không phù hợp. (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Trà Vinh, Kiên Giang, Thái Bình, Bình Dương, Đồng Tháp) 

43- Cần xem lại quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 1 và Điểm a Khoản 13 Điều 1: Cùng 1 hành vi vi phạm (sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lượng nhưng mức phạt với phương tiện đo có giá trị dưới 1.000.000 là từ 500.000 dồng đến 1.000.000 đồng, còn với phương tiện đo có giá trị 1.000.000 đồng là từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) là chênh lệch quá lớn, không hợp lý (Cần Thơ)

44- Đề nghị Từ Khoản 9 đến Khoản 16 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 80) không nên quy định mức xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào giá trị phương tiện đo, vì thực tiễn cho thấy có những phương tiện đo có giá trị nhỏ hơn 1.000.000 đồng nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ gây thiệt hại cho xã hội lớn hơn phương tiện đo có giá trị trên 1.000.000 đồng, ví dụ: Huyết áp kế, phương tiện đo mua bán vàng bạc, đã quý…Nếu căn cứ vào giá trị phương tiện đo thì cần tính đến trường hợp tổng các phương tiện đo quy đổi thành tổng giá trị. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều phương tiện đo (điện, nước) có tổng giá trị phương tiện đo rất lớn nhưng giá trị 01 Phương tiện đo thì nhỏ hơn 1.000.000 đồng… (Cao Bằng, Hà Nội)

45- Đề nghị sửa Điểm d tại Khoản 2 Điều 10 thành 1 Khoản riêng, bởi vì: Kiểm định đối chứng đang áp dụng đối với các loại phương tiện đo Đồng hồ nước lạnh và Công tơ điện, mà giá các phương tiện đo này chủ yếu thấp dưới 1.000.000 đồng, do đó không thuộc Khoản 2 Điều 10. Mặt khác, tổ chức sử dụng loại phương tiện đo này với số lượng rất lớn. (Bình Định)

46- Đề nghị bổ sung quy định buộc kiểm định phương tiện đo trong thời hạn nhất định tại biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm tại Khoản 1, 2 Điều 10 (Hà Nội)

47- Đề nghị sửa: Phạt gấp 10 lần giá trị phương tiện đo đối với các vi phạm tại Điểm a, b, c, d Khoản 5 Điều 10 (Hà Nội) 

48- Tại Điểm c Khoản 14 Điều 1 (sửa đổi Khoản 5 Điều 10): đề nghị  quy định chi tiết, cụ thể hơn như Nghị định 80 để tránh hiểu nhầm (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

49- Xem xét quy định tại Khoản 14 Điều 1 (sửa đổi Khoản 5 Điều 10 Nghị định 80) về sửa đổi, thay thế cấu trúc của phương tiện đo không phù hợp với phê duyệt mẫu nhưng chưa làm sai lệch về kết quả đo (Đồng Nai)

50- Đề nghị xem xét lựa chon sử dụng cụm từ “cơ quan có thẩm quyền”, “cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, “cơ quan chuyên ngành” tại Khoản 3, 9, 14, 18, 20, 24, 33, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 47, 48...70 Điều 1 đảm bảo thống nhất.(Bình Dương)

51- Tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 10 Nghị định 80 quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm tính theo giá trị phương tiện đo là không phù hợp với nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này và áp dụng mức phạt đối với hành vi vi phạm căn cứ theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Bộ Công Thương)

52- Đề nghị giữ nguyên Điểm c, Khoản 5, Điều 10

Nghị định 80, bởi vi: Nội dung sửa đổi tại Khoản 14 Điều 1 đã bỏ đi trường hợp tác động từ bên ngoài mà đây là hành vi nghiêm trọng cần phải xử phạt (Hồ Chí Minh)

	30- Tiếp thu hoàn chỉnh theo hướng Sửa đổi Điều 10 Nghị định 80 quy định theo tổng giá trị các phương tiện đo có cùng hành vi vi phạm. (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

31- Không tiếp thu 

32- Tiếp thu

33- Tiếp thu

34- Tiếp thu

35- Tiếp thu 

36- tiếp thu (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

37- tiếp thu, chỉnh sửa  như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

38- tiếp tthu, chỉnh sửa 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

39- tiếp thu, chỉnh sửa (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

40- tiếp thu, chỉnh sửa (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

41- Tiếp thu, chỉnh sửa như Điều 10
42- Tiếp thu

43- tiếp thu, chỉnh sửa như Ddieeud 10)

44- Tiếp thu 1 phần: (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

45- Tiếp thu (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

46- tiếp thu(như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

47- tiếp thu(như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

48- Tiếp thu(như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

49- Không tiếp thu

50-Tiếp thu, thống nhất dùng từ: “Cơ quan có thẩm quyền”

51- tiếp thu (như Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

52- tiếp thu Khoản 10 Điều 1 Sửa đổi điều 10)

	
	18. Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 như sau:
“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của kiểm định viên đo lường: 

a) Không tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định đã được công bố hoặc quy trình kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường;

b) Thực hiện kiểm định phương tiện đo nhóm 2 khi chưa có quyết định chứng nhận kiểm định viên đo lường hoặc quyết định chứng nhận kiểm định viên đo lường đã hết hiệu lực;

c) Sử dụng chứng chỉ kiểm định (giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc dấu kiểm định) không đúng quy định; niêm phong, kẹp chì không đúng quy định;

d) Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 chưa được phê duyệt mẫu hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt;

đ) Không hoàn thành trách nhiệm của kiểm định viên đo lường theo quy định.”

19. Sửa đổi Khoản 2 Điều 11 như sau:

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của tổ chức cung ứng dịch vụ kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường:

a) Cung cấp dịch vụ kiểm định khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định;

b) Thực hiện kiểm định ngoài phạm vi đã đăng ký hoạt động;

c) Không tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định đã được công bố;

d) Không duy trì đúng quy định về điều kiện hoạt động kiểm định đã đăng ký.”

20. Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của tổ chức kiểm định:

a) Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 vượt quá phạm vi được chỉ định hoặc khả năng kiểm định được công nhận;

b) Tiến hành kiểm định phương tiện đo nhóm 2 khi quyết định chỉ định hoặc quyết định công nhận khả năng kiểm định đã hết hiệu lực;

c) Sử dụng chuẩn đo lường có chứng chỉ hiệu chuẩn đã hết hiệu lực để kiểm định phương tiện đo nhóm 2;

d) Sử dụng chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 khi chưa có quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định này đã hết hiệu lực.”

21. Sửa đổi Khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm định mà cấp chứng chỉ kiểm định cho phương tiện đo nhóm 2.”

22. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 11 như sau:

“a) Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm định đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.”


	53- Tại Khoản 18 Điều 1 (sửa đổi Khoản 1 Điều 11), đề nghị: phân chia thành các mức phạt tương ứng với các mức giá trị của phương tiện đo (tương tự như đối với Điều 10 quy định xử lý vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2; (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam).

54- Đề nghị tăng mức phạt tại Khoản 18, 19, 23 Điều 1 để đủ sức răn đe (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

55- Cần bổ sung thêm hình thức xử lý khi kiểm định viên, kỹ thuật viên thông đồng với cơ sở sử dụng để điều chỉnh  phương tiện đo vượt giới hạn sai số cho phép, sai lệch kết quả hiệu chuẩn

56- Đề nghị bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 11 (Khoản 19 Điều 1) như sau: “c) Không tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định đã được công bố hoặc quy trình kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường” (Hồ Chí Minh)
	53-Không tiếp thu

54-Tiếp thu

55- tiếp thu, chỉnh sửa như Điều 11
56- Tiếp thu 

	
	23. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của kỹ thuật viên hiệu chuẩn:

a) Không tuân thủ trình tự, thủ tục hiệu chuẩn đã được công bố hoặc quy trình hiệu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đo lường;

b) Sử dụng chứng chỉ hiệu chuẩn không đúng quy định.”

24. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của tổ chức cung ứng dịch vụ hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường:

a) Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn;

b) Thực hiện hiệu chuẩn ngoài phạm vi đã đăng ký hoạt động; 

c) Không tuân thủ trình tự, thủ tục hiệu chuẩn đã được công bố;

d) Không duy trì đúng quy định về điều kiện hoạt động hiệu chuẩn đã đăng ký.”

25. Sửa đổi Khoản 3 Điều 12 như sau:

“3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây của tổ chức hiệu chuẩn: 

a) Hiệu chuẩn chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 vượt quá phạm vi được chỉ định;

b) Tiến hành hiệu chuẩn chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 khi quyết định chỉ định đã hết hiệu lực;

c) Không duy trì đúng quy định về điều kiện hoạt động hiệu chuẩn đã được chỉ định.”

26. Sửa đổi Khoản 4 Điều 12 như sau:

“4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hiệu chuẩn mà cấp chứng chỉ hiệu chuẩn cho chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.”

27. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 12 như sau

“a) Buộc thu hồi chứng chỉ hiệu chuẩn đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.”
	57- Đề nghị chuyển hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 sang Khoản 3 Điều 12. Vì hành vi “Thực hiện hiệu chuẩn ngoài phạm vi đãng đăng ký” là hành vi vi phạm nghiêm trọng của các tổ chức kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo. (Quảng Trị)
	57- Không tiếp thu (vi hành vi hiểu chuẩn ngoài lĩnh vực đã được cấp đăng ký gần tương đương với hành vi hiệu chuẩn khi chưa được cấp đăng ký)

	
	28. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 13 như sau:

“a) Cung cấp dịch vụ thử nghiệm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ thử nghiệm.”

29. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 13 như sau

“a) Buộc thu hồi chứng chỉ thử nghiệm đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.”

	58- Khoản 29 Điều 1 (sửa đổi Khoản 6 Điều 13) Đề nghị bổ sung quy định:  “hủy kết quả kết quả thử nghiệm mẫu đối với vi phạm quy định tại  Khoản 4 điều này” (Bộ GTVT)
	58- Tiếp thu

	
	
	
	

	
	30. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 17 như sau: 

“b) Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn công bố không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

31. Bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 17 như sau:
“c) Buộc sửa đổi tiêu chuẩn công bố áp và thực hiện lại việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”

	59- Đề nghị xem xét điều chỉnh mức phạt tiền đối với hành vi “Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng” tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 sang hình thức phạt theo giá trị lô hàng để thống nhất với Khoản 5 Điều 20
	59- tiếp thu như dự thảo

	BGTVT
	
	
	

	
	32. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18 như sau:

“1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp chuẩn, dấu hợp chuẩn hoặc sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố trong bán buôn, bán lẻ như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị đến 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng đối với lô hàng có giá trị từ trên 80.000.000 đồng 160.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị trên 160.000.000 đồng.

33. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 18 như sau:

“d) Thực hiện công bố hợp chuẩn mà không đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký doanh nghiệp;”
34. Bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 18 như sau:

“e) Thực hiện công bố hợp chuẩn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký doanh nghiệp ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn theo quy định”.

35. Bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 18 như sau:

“g) Không cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
36. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 như sau:

”3. Mức phạt tiền đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với hồ sơ công bố hợp chuẩn như sau: 

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị đến 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 150.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng.

37. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 18  như sau:

“a) Không duy trì liên tục sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký công bố hợp chuẩn; không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
	60- Rà soát sửa đổi, bổ sung từ “dưới” để đảm bảo không bỏ trống, hoặc trùng mức phạt quy định tại Khoản 32 Điều 1(Bến Tre).

61- Xem xét cách thiết kế tính mức phạt tại Khoản 32 Điều 1(Khoản 1 Điều 18 Nghị định 80) và tại Khoản 50 Điều 1 (Khoản 5 Điều 20 Nghị định 80), Vì: Cùng 1 hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn Công bố áp dụng nhưng Khoản 32 Điều 1 (Điều 18 Nghị định 80) thiết kế quy định mức phạt trên cơ sở theo giá trị lô hàng, nhưng Khoản 50 Điều 1 (Khoản 5 Điều 20 Nghị định 80) lại thiết kế mức phạt bằng 01 đến 02 lần tổng giá trị lô hàng vi phạm là không thống nhất (Bến tre).

62- Đề nghị: Bổ sung quy định về biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm tại Điều 18 Nghị định 80 (Bộ GTVT)

63- Đề nghị thay từ “đăng ký doanh nghiệp” thành “đăng ký kinh doanh” tại Khoản 33, 34, 40  Điều 1. Lý do: Nhiều cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh không đăng ký doanh nghiệp mà đăng ký theo loại hình hộ kinh doanh cá thể.(Nghệ An) 
	60-Tiếp thu

- Tiếp thu một phần, đây là 2 hành vi khác nhau.

62- Tiếp thu như dự thảo

63- Tiếp thu 

	
	
	
	

	
	38. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 như sau:

“1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy, dấu hợp quy trong buôn bán sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện công bố hợp quy như sau: 

a) Phạt cánh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng ;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị trên 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị trên 200.000.000 đồng.”

39. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 như sau:

“2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy, dấu hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá phải chứng nhận hợp quy hoặc sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như sau: 

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm  có giá trị đến 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với  lô hàng vi phạm có giá trị trên 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với  lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 160.000.000 đồng đến 320.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với  lô hàng vi phạm có giá trị từ trên 320.000.000 đồng.”

40. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 19 như sau:

 “b) Thực hiện công bố hợp quy mà không đăng ký hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký doanh nghiệp”
41. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 19 như sau:

“c) Không duy trì liên tục sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã công bố hợp quy; không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo quy định;”

42. Sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 19 như sau:

“d) Không sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá đã được công bố hợp quy theo quy định trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Không lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định.” 
43. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 4 Điều 19 như sau:

 “đ) Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đang lưu thông hoặc đã đưa vào sử dụng, mà tổ chức, cá nhân không tự thực hiện một  trong các biện pháp sau:

- Không kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với cơ quan chuyên ngành khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng.

- Không tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hoá không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

- Không tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp.

- Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên ngành về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.”

44. Bổ sung điểm h khoản 4 Điều 19 như sau:

“h) Thực hiện công bố hợp quy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định.” 
45. Bổ sung Điểm i Khoản 4 Điều 19 như sau:

“i) Không cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

46. Sửa đổi Khoản 6 Điều 19 như sau: 

“6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.”

47. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 19 như sau: 

“a) Buộc thực hiện đúng quy định về công bố hợp quy đối với vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Buộc lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.”

c) Buộc thực hiện việc công bố hợp quy, đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền đối với vi phạm quy định tại  Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều này; 

d) Đình chỉ xuất bán hàng hóa. Buộc cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá gắn dấu hợp quy theo quy định trước khi đưa sản phẩm, hàng hoá ra thị trường đối với vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này;

đ) Đình chỉ xuất bán hàng hóa. Buộc thực hiện lại việc công bố hợp quy đối  với vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều này;

e) Đình chỉ xuất bán hàng hóa. Buộc đăng ký sử dụng hóa chất, chất phụ gia chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền đối với vi phạm quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều này;

g) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường hoặc buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc buộc tái chế hoặc buộc tiêu huỷ sản phẩm, hàng hoá hoặc buộc tái xuất sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu đối với vi phạm quy định tại Khoản 2, 4 và 5 Điều này.”
	64-Đề nghị rà soá, sửa đổi, bổ sung các từ  “dưới” và từ  “trên” để đảm bảo không bỏ trống, hoặc trùng mức phạt tại Khoản 38 Điều 1 dự thảo.

65- Đề nghị sửa lại nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau: “1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy, dấu hợp quy, lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy trong buôn bán sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện công bố hợp quy như sau”

66- Đề nghị bỏ quy định “không lập sổ theo dõi và định kỳ báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định” tại Khoản 42 Điều 1 của dự thảo. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan không quy định cho việc lập sổ và định kỳ báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định. (Khánh Hòa)

67- Đề nghị sửa quy định: …Không lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy ... thành  …Không lập sổ theo dõi, không báo cáo định kỳ hàng năm việc sử dụng dấu hợp quy... tại khoản 42 Điều 1 (Nghệ An)

68- Đề nghị sửa quy định: “ Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng... ” thành Khi phát hiện sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng...tại Điểm đ Khoản 43 Điều 1 (Nghệ An)

68- Đề nghị bỏ từ Không tại các gạch đầu dòng tại Khoản 43 Điều 1 (Nghệ An)

69- Đề nghị sửa quy định:  Không kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với cơ quan chuyên ngành ... thành Kịp thời thông báo bằng văn bản với cơ quan chuyên ngành ... (Nghệ An)

 Công ty TNHH CARGILL VIÊT NAM Đề nghị (BỎ 3 QUY ĐỊNH):

70.  Bỏ quy định: “Không thông báo bằng văn bản và gửi cho cơ quan có thẩm quyền các tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định” tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP, bởi vì: Quy định này không rõ ràng là thông báo tới ai, ai là người được nhận... do vậy doanh nghiệp bị rất nhiều cơ quan sách nhiễu, yêu cầu xử phạt trong khi doanh nghiệp đã thực hiện việc công bố đầy đủ, ttheo trình tự của pháp luật và có đủ hồ sơ xuất trình

71. Bỏ quy định: “ Không thông báo trên các phương tiện thông tin về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận” điểm c Khoản 3 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP bởi vì: Yêu cầu này không rõ ràng, quá chung chung nên các cơ quan địa phương làm khó doanh nghiệp và ép xử phạt. Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang thông tin điện tử của các Bộ quản lý chuyên ngành để kiểm tra. Việc công bố trên phương tiện truyền thông là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải là của doanh nghiệp;

72. Bỏ quy định: “Không cung cấp bản sao giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy theo quy định cho tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hàng hóa” tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP, bởi vì: Quy định này không cụ thể vì người bán sản phẩm nhiều, ai cũng có thể bán và được quyền bán. Doanh nghiệp không thể cung cấp tới mọi người bán trên cả nước. Đặc biệt doanh nghiệp có cung cấp xong người bán làm thất lạc hoặc trả lời cơ quan kiểm tra là không được cung cấp thì ngay lập tức cơ quan kiểm tra lập biên bản và gọi doanh nghiệp đến và yêu cầu xử phạt. Bất cứ khi nào Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ về công bố và chứng nhận hợp quy sản phẩm để chứng minh tính pháp lý và minh bạch thì doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cung cấp. 

* Đề nghị bổ sung quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hành vi vi phạm về hợp quy tại Điều 19 Nghị định 80 (Bộ Công Thương)

** Đề nghị bổ sung vào Khoản 46 Điều 1 (sửa đổi Khoản 6 Điều 19) quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép cung cấp dịch vụ... đối với vi phạm về hợp quy  dịch vụ, quá trình, môi trường; bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại Khoản 47 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 19) như: buộc thực hiện ngay biện pháp khắc phục hậu quả do mất an toàn cho người, buộc đền bù thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ, buộc thực hiện khôi phục sự cố môi trường... (Bộ Thông tin và Truyền thông)

73- Đề nghị bổ sung Khoản 1 vào nội dung: ” .... đối với vi phạm quy định tại Khoản 2, 4 và 5 Điều này.” tại Điểm g Khoản 47 Điều 1, Vì: Vi phạm về dấu hợp quy là phổ biến như đồ chơi trẻ em, thiết bị điện điện tử, tập trung nhiều tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Do đó đưa Khoản 1 vào biện pháp khắc phục này sẽ tăng sức răn đe và thuận tiện trong quá trình xử lý cho cơ quan quản lý (Hậu Giang)

74- Đề nghị không sửa đổi Điểm a Khoản 7 Điều 19: “a) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đối với vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này”. (Bạc Liêu)
	64- Tiếp thu

65- tiếp thu, chỉnh sửa như dự thảo

66- Tiếp thu 

67- tiếp thu như  như Khoản 31 Điều 1 sửa đổi Điều 19)
68- Tiếp thu

68- Tiếp thu

69- Tiếp thu

70- Xin ý kiến (Tiếp thu)

71(Tiếp thu chỉnh sửa như dự thảo
72- Tiếp thu, chỉnh sửa như dự thảo
Tiếp thu như dự thảo
Tiếp thu như dự thảo
73- Tiếp thu

74-Tiếp thu (Quy định này đã chuyển xuống Điểm g Khoản này)



	
	
	
	

	
	48. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 như sau: 

“2) Áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định này để xử phạt hành vi vi phạm không thông báo bằng văn bản và gửi cơ quan có thẩm quyền các tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định”.

49. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 20 như sau:

“4) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa nhưng không có công bố tiêu chuẩn áp dụng, Không lưu giữ hồ sơ chất lượng của sản phẩm, hàng hóa theo quy định.”

50. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 20 như sau: 

“5) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc không phù hợp quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng theo quy định lên sản phẩm, hàng hóa.”

51. Sửa đổi, bổ dung Khoản 6 Điều 20 như sau:

“6) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đối với hành vi sang chiết, thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

52. Bổ sung Điểm c Khoản 7 Điều 20 như sau:

“c) Sản xuất, pha chế sản phẩm, hàng hóa khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp đăng ký theo quy định của pháp luật.” 

53. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 20 như sau:

“a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện sản xuất, pha chế, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ 01 đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này.”


	75- Đề nghị bổ sung một Khoản quy định xử phạt hành vi: “ khuyến mãi hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng” tại nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 20 (Tiền Giang)

76- Đề nghị không sửa đổi Khoản 2 Điều 20: “2. Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm về hợp quy trong hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa lưu thống trên thị trường” (Bạc Liêu)

77- Đề nghị chuyển hành vi quy định tại Khoản 50 Điều 1 của dự thảo vào hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa.(Bến tre)

78- Đề nghị sửa Khoản 50 Điều 1 thành: “Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc không phù hợp quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.(Bến Tre).

79- Tại Khoản 50 Điều 1 việc bổ sung nội dung: “…hoặc không thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng theo quy định lên sản phẩm, hàng hóa.” là không hợp lý. Vì: có nhiều trường hợp không thể thực hiện đóng mã ký hiệu trực tiếp lên hàng hóa, mà phải in lên nhãn đính kèm. (Hồ Chí Minh)

80 - Đề nghị Thêm cụ từ “tại thời điểm vi phạm” vào sau cụm từ ”hàng hóa vi phạm” tại Khoản 51 Điều 1(Nghệ An)

81- Đề nghị xem xét nội dung quy định xử phạt: “ sản xuất, pha chế sản phẩm, hàng hóa khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp đăng ký theo quy định của pháp luật.”  tại Khoản 51 Điều 1 bổ sung Khoản 7 Điều 20. Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường là không tương thích (Hồ Chí Minh)
82- Đề nghị viết lại nội dung mô tả hành vi vi phạm rõ ràng, dễ hiểu hơn tại Khoản 43, 52 Điều 1 (Bộ Công Thương)

83- Đề nghị sửa lại Khoản 52 Điều 1 như sau: “Bán sản phẩm được sản xuất, pha chế từ các sản phẩm, hàng hóa khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp đăng ký theo quy định của pháp luật.” (Bộ Thông tin và truyền thông)
	75- Xin ý kiến (không tiếp thu)
76- Tiếp thu

77- Không tiếp thu

78- Tiếp thu 1 phần như dự thảo

79- Tiếp thu

80- Tiếp thu

81-Tiếp thu, chỉnh sử như dự thảo

82-Tiếp thu

83-Tiếp thu



	
	54. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 21 như sau:

“a) Thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định.”

55. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 21 như sau:

“c) Không đảm bảo duy trì bộ máy tổ chức và năng lực đã đăng ký theo yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

56. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 21 như sau:

“d) Không tuân thủ các quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt hoặc đã đăng ký theo quy định.”

57. Bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 21 như sau:

“g) Cử chuyên gia thực hiện đánh giá sự phù hợp không đáp ứng năng lực theo quy định.”

58. Bổ sung Điểm h Khoản 2 Điều 21 như sau:

“h) Không thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.”


	84- Đề nghị tăng mức phạt đối với Vi phạm quy định về hoạt đồng đánh giá sự phù hợp (Điều 21 Nghị định 80) và Vi phạm quy định về hoạt động đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Điều 22 Nghị định 80) (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam)

85-Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt các tổ chức chứng nhận được chỉ định “Không công khai trên trang thông tin điện tử của mình về tình hình công bố hợp quy với các nội dung: Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật”. Nội dung trên được quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 17 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. (Khánh Hòa)

	84-Tiếp thu, chỉnh sửa

85 -Tiếp thu , chỉnh sửa

	
	59. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 22 như sau:

 “a) Thực hiện hoạt động đào tạo, tư vấn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc chưa tiếp nhận thông báo đủ năng lực đào tạo theo quy định.”

60. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 22 như sau:

“b) Thực hiện đào tạo, tư vấn ngoài lĩnh vực đã đăng ký, công bố theo quy định.”

61. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 22 như sau:

 “a) Không đảm bảo duy trì bộ máy tổ chức đã đăng ký theo yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng hoặc công bố đủ năng lực đào tạo theo quy định.” 

62. Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 22 như sau:

“c) Không báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, tư vấn theo quy định.”

63. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 22 như sau:

“a) Thực hiện toàn bộ hoặc một phần hoạt động đào tạo, tư vấn khi chưa đăng ký hoạt động đào tạo, tư vấn hoặc chưa được tiếp nhận đủ năng lực đào tạo theo quy định.”

64. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 22 như sau:

“b) Sử dụng hồ sơ, tài liệu sai sự thật, giả mạo tài liệu để đăng ký hoạt động đào tạo, tư vấn hoặc công bố đủ năng lực đào tạo theo quy định.”
	
	

	
	65. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 23 như sau:

“a) Thực hiện hoạt động công nhận khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký theo quy định.”

66. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 23 như sau:

“d) Không thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động công nhận đã đăng ký.”
67. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 23 như sau:

“a) Cấp chứng chỉ công nhận vượt quá lĩnh vực đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hoặc không thực hiện giám sát định kỳ đối với tổ chức được công nhận.”

68. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 23 như sau:

“6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi các chứng chỉ công nhận đã cấp đối với vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.”


	
	

	
	69. Bổ sung Điều 24a như sau:

Điều 24a. Vi phạm quy định về hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng theo quy định;

b) Thực hiện hoạt động xét tặng giải thưởng ngoài giải thưởng đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Việc xét thưởng và trao giải thưởng không thực hiện theo đúng quy chế xét thưởng đã đăng ký;

b) Sử dụng chuyên gia xét thưởng không đáp ứng năng lực theo quy định thực hiện hoạt động xét tặng giải thưởng;

c) Không xuất trình hồ sơ xét tặng giải thưởng theo quy định khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

d) Không báo cáo kết quả hoạt động xét tặng giải thưởng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện hoạt động xét tặng giải thưởng khi chưa được đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng; 

b) Sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng;

c) Giả mạo hồ sơ, tài liệu xét tặng giải thưởng;

d) Không báo cáo thực hiện hành động khắc phục về các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng, hủy bỏ hiệu lực của giải thưởng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực của quyết định tặng giải thưởng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản  2 và khoản 3 Điều này.”
	86- Đề nghị xem xét sửa đổi Khoản 69 Điều 1 dự thảo như sau:

Đề nghị gộp chung 02 hành vi: “Sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng ” tại Điểm b Khoản 3 và hành vi: “Giả mạo hồ sơ, tài liệu xét tặng giải thưởng” tại Điểm c Khoản 3 do trùng lặp. (Bộ Xây dựng)

87-Đề nghị bỏ hành vi:  “ Không báo cáo thực hiện hành động khắc phục về các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” do không phù hợp với tên Điều 24a “ Vi phạm quy định về hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân” (Bộ Xây dựng).

	86- Tiếp thu

87-Tiếp thu

	
	70. Bổ sung Điều 24b như sau:

Điều 24b. Vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm của tổ chức, cá nhân.

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đã hết thời hạn hiệu lực;

b) Sử dụng phương tiện vận chuyển, đóng gói, chứa đựng, ghi nhãn hàng nguy hiểm không đúng quy định của pháp luật;

c) Không cung cấp tài liệu có liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

d)  Không thông báo bằng văn bản cho người tham gia vận chuyển ( gồm chủ phương tiện, người điều khiển, người áp tải) các nội dung liên quan đến quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm ( gồm danh mục hàng nguy hiểm được vận chuyển, phiếu an toàn hóa chất, phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất);

đ) Không thông báo cho cơ quan bảo vệ môi trường để phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm;

e) Không báo cáo về quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định;

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

b) Giả mạo giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

c) Không báo cáo thực hiện hành động khắc phục về các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực của giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
	88- Đề nghị bổ sung quy định: vận chuyển hàng nguy hiểm khi không có giấy phép tại Khoản 1Điều 24b (Hà Nội)

89- Đề nghị bổ sung biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm về hoạt đồng vận chuyển hàng nguy hiểm như: Dừng lưu thông phương tiện vận chuyển hoặc hành vi vận chuyển và chỉ được tiếp tục lưu thông hoặc hành vi vận chuyển khi đã được cấp phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 24b (Hà Nội)
90- Đề nghị bổ sung thời hạn tước quyền sử dụng giấy xác nhận đăng ký... cho phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 21 Luật XLVPHC (tước có thời hạn)
91- Đề nghị rà soát nội dung Khoản 70 Điều 1 dự thảo (bổ sung Điều 24b)cho phù hợp với Nghị định vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP (Điều 26 đến Điều 30) (Bộ TN&MT)

92- Đề nghị sửa cụm từ ”Cơ quan bảo vệ môi trường” thành ”cơ quan quản lý nhà nước về môi trường” (Bình Dương)
93-Đề nghị sửa đổi, bổ sung  Khoản 70 Điều 1 dự thảo (Bổ sung điều 24b) cụ thể như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 24b: nâng mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

- Tại Khoản 4, Điều 24b đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ và xem xét truy tố theo quy định của pháp luật vào cuối. (Lạng Sơn)
	88-Tiếp thu

89-Tiếp thu

90- Tiếp thu

91-Tiếp thu, đã rà soát

92- Tiếp thu 

93- Tiếp thu, chỉnh sửa

	
	
	
	

	
	71. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm đến 5.000.000 đồng:
a) Hàng hóa có nhãn nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa;

 b) Hàng hóa theo quy định phải có nhãn nhưng không ghi nhãn hàng hóa;

 c) Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng và đơn vị đo;

72. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 25 như sau:

“2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này theo mức phạt sau đây:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.”

73. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 25 như sau:

“3) Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có nhãn vi phạm hoặc buộc ghi lại nhãn hàng hóa theo đúng quy định đối với vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

b) Buộc tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.”
	94- Tại Điểm a Khoản 71 Điều 1 dự thảo (sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Nghị định 80) quy định: “ Hàng hóa có nhãn nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc hết các nội dung trên nhãn hàng hóa” . Ghi như vậy chưa rõ ràng, dẫn đến 2 cách hiểu khác nhau khi xác định hành vi này:

- Hành vi được xác định là vi phạm phải đáp ứng cả 3 yếu tố: che lấp, rách nát, mờ dẫn đến hậu quả là không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa

- Hành vi được xác định là vi phạm đáp ứng 1 trong 3 yếu tố trên, dẫn đến hậu quả là không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa. 

-  Cách hiểu khác nhau như vậy sẽ dẫn đến sự không thống nhất giữa các lực lượng xử lý vi phạm hoặc ý kiến khiếu nại của đối tượng vi phạm khi bị xử lý.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem xét việc sử dụng từ “ hoặc” thay cho  sử dụng dấu “ , ” khi diễn đạt quan hệ giữa 3 yếu tố trên để hiểu và áp dụng cho chính xác khi xử lý hành vi vi phạm. (Hải Phòng)
95- Đề nghị bổ sung tại Khoản 71 Diều 1 Dự thảo một điểm như sau: “Hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa, trừ thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm độc hại được quy định tại các văn bản chuyên ngành khác” (An Giang)

96- Đề nghị sửa Điều 25 về nhãn hàng hóa: Cần ghi rõ là vi phạm về ghi nhãn hàng hóa trong buôn bán vì nếu quy định trong kinh doanh thì có thể hiểu là cả sản xuất (Hà Nội)
97- Đề nghị xem xét việc bổ sung quy định: “b) Buộc tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.” Tại Khoản 73 Điều 1 có đúng hay không, do đây là hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa, không xác định được hành vi này có vi phạm về đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, môi sinh, môi trường hay không? (Bộ TT&TT)
	94- Tiếp thu

95-tiếp thu, chỉnh sửa

96-Tiếp thu, chỉnh sửa

97- Tiếp thu, chỉnh sửa

	Điều 26
	Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa
	98-Tên của Điều 26 chưa xác định được hành vi trong sản xuất, nhập khẩu hay kinh doanh nên khó khăn trong áp dụng (Vĩnh Long,)
	98-Tiếp thu

	
	74. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26 như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm đến 5.000.000 đồng:

a) Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
b) Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.”

75. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này theo mức phạt sau đây:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.”

76. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 26 như sau:

“3. Mức phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó; kinh doanh hàng hóa có nhãn, kể cả nhãn gốc hoặc nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.”

77. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 26 như sau:

“4. Mức phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; không có nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhưng bị thay đổi như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.”
	99- Việc quy định như Khoản 74 (sửa Khoản 1, 2 Điều 26) gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm. Không xác định được hành vi vi phạm là hành vi sản xuất, nhập khẩu hay buôn bán có nhãn vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn ( Bộ Công thương, Hà Nội)
100- Đề nghị xem xét, chỉnh sửa cách mô tả hành vi vi phạm quy định tại Khoản 76 Điều 1 cho thống nhất với các Khoản khác trong dự thảo (Bộ Công Thương)

101- Bổ sung quy định xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm về sản phẩn, hàng hóa hết hạn sử dụng tại Khoản 76 Điều 1(Bộ TN&MT)

102- Đề nghị bổ sung cụm từ: “để tiêu hủy” vào quy định “Tịch thu hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường để tiêu hủy  đối với vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 khi không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều này” tại Khoản 6 Điều 26 (HCM)
103- Đề nghị bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa thực hiện biện pháp khức phục vi phạm về nhãn hàng hóa đối với vi phạm quy định tại điều này” tại Khoản 7 Điều 26 (HCM)


	99- Tiếp thu

100-Tiếp thu

101-(tiếp thu

102-Tiếp thu

103-Tiếp thu, chỉnh sửa

	
	
	
	

	
	78. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 27 như sau:

“c) Không cập nhật và thông báo danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;”

79. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 27 như sau:

“d) Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công hoặc bao gói tại Việt Nam.”

80. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 27 như sau:

“đ) Không thể hiện đúng thông tin thực tế của thương phẩm sử dụng mã GTIN hoặc địa điểm sử dụng mã GLN với thông tin kê khai trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia.”

81. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 27 như sau:

“c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch của Tổ chức mã số mã vạch quốc tế;”

82. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 27 như sau:

“đ) Sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi;”

83. Bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 27 như sau:

“e) Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp;”

84. Bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 27 như sau:

“g) Tạo mã GTIN và GLN từ mã doanh nghiệp GS1 đã được cấp cho sản phẩm hoặc địa điểm không thuộc quyền sở hữu hợp pháp.”

85. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 27 như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản.”

86. Bổ sung Khoản 4a Điều 27 như sau:

“4a. Mức phạt đối với hành vi lưu thông, buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch tại điểm a, b, c, đ Khoản 2, Khoản 3 Điều này:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng;

87. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 như sau:

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi hàng hóa gắn mã số mã vạch vi phạm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4a Điều này.
	104- Đề nghị bỏ quy định: “Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công hoặc bao gói tại Việt Nam” tại Khoản 79 Điều 1 dư thảo (Hải Dương)
105- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 83 Điều 1 (Sửa đổi Điểm e Khoản 2 Điều 27) như sau: “Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp, không bao gồm trường hợp nhượng quyền thương mại;” (Phú Thọ)

106- Đề nghị sửa “Khoản 4a” thành “Khoản 3a” tại Khoản 86 Điều 1 để Khoản 87 Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 ( Biện pháp khắc phục hậu quả) nằm ở cuối cùng của Điều (Quảng Bình)
107- Đề nghị thêm từ “trên” và bỏ từ “dưới” tại các điểm b, c, d, đ, e tại Khoản 86 Điều 1cho phù hợp.(Bến Tre)
	104- tiếp thu, chỉnh sửa

105- tiếp thu, chỉnh sửa

106-Tiếp thu

107-Tiếp thu



	
	88. Bổ sung Điều 28a như sau:

“Điều 28a. Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Áp dụng quy định tại Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình để xử phạt các hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý tháo gỡ niêm phong hàng hóa, tang vật vi phạm đang bị cơ quan thanh tra, kiểm tra niêm phong hoặc tạm giữ;

b) Tẩu tán, tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc tạm giữ.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tang vật, phương tiện đã tẩu tán đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.
	108- Tại Khoản 88 Điều 1(bổ sung Điều 28a) đề nghị cân nhắc không dẫn chiếu quy định Điều 20 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP vì Nghị định 167/2013/NĐ-CP có phạm vi, đối tượng, lĩnh vực khác với Nghị định về TĐC (Bộ TN&CT)

109- Hai hành vi quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 28a là khác nhau, nhưng cùng 1 mức phạt là không hợp lý. Đề nghị mức phạt Khoản a là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, Mức phạt tại Điểm b là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.(Hậu Giang)
	108- Tiếp thu, chỉnh sửa

109- Tiếp thu, chỉnh sửa

	
	
	
	

	
	89. Điều 31. Phân định thẩm quyền của Công an nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Thanh tra chuyên ngành khác
1. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 39 và Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, các dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 42 và Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động lưu thông, buôn bán hàng hóa quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 45 và Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động lưu thông, buôn bán quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 40 và Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động buôn bán quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 41 và Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 46 và Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	110- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường (có hiệu lực từ 01/9/2016), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát quy định rõ thẩm quyền xử phạt VPHC. Góp ý cụ thể: “Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28  của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/….được sửa đổi, điều chỉnh theo quy định tại Nghijd dịnh này theo thẩm quyền quy định tại Điều 45 và Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính.(Cục QLTT, Bộ Công thương)
	110- Tiếp thu

	
	
	
	

	
	90. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 như sau:

“1. Các chức danh nêu tại Điều 29, 30, 31 nghị định này và công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.”


	- Xem lại chức danh được lập biên bản vi phạm hành chính với viên chức đang thi hành công vụ (Phú Yên)
	- Tiếp thu


